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Câu 1: Cho các hàm số 
[image: image363.png]


. Trong các hàm số trên, có bao nhiêu hàm số chẵn ?


A. 
[image: image2.wmf]1
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C. 
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Câu 2: Tìm nghiệm của phương trình 
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Câu 3: Lãi suất gửi tiền tiết kiệm của các ngân hàng trong thời gian qua liên tục thay đổi. Bác Mạnh gửi vào một ngân hàng số tiền 
[image: image11.wmf]5

 triệu đồng với lãi suất
[image: image12.wmf]0,7%/tháng

. Sau sáu tháng gửi tiền, lãi suất tăng lên
[image: image13.wmf]0,9%/tháng

. Đến tháng thứ 
[image: image14.wmf]10

 sau khi gửi tiền, lãi suất giảm xuống 
[image: image15.wmf]0,6%/tháng

và giữ: ổn đinh. Biết rằng nếu bác Mạnh không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu (ta gọi đó là lãi kép). Sau một năm gửi tiền, bác Mạnh rút được số tiền là bao nhiêu? (biết trong khoảng thời gian này bác Mạnh không rút tiền ra)
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D. 
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Câu 4: Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên tập số thực 
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Câu 5: Cho 
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Câu 6: Cho khối chóp 
[image: image31.wmf]S.ABC

 có đáy ABC là tam giác đều cạnh a và hai mặt bên 
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 cùng vuông góc với đáy. Tính thể tích khối chóp 
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biết 
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Câu 7: Cho hàm số 
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 có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phươngtrình 
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 có bốn nghiệm thực phân biệt
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Câu 8: Tìm nghiệm của phương trình 
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Câu 9: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số 
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 trên đoạn 
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Câu 10: Cho hàm số hàm số 
[image: image56.wmf](
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Khẳng định nào sau đây là đúng?


A. Hàm số có đúng hai điểm cực trị.


B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng
[image: image74.wmf]1 và 1.
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C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị nhỏ nhất bằng
[image: image75.wmf]3.
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D. Hàm số đạt cực đại tại 
[image: image76.wmf]x0.
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Câu 11: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có tiệm cân đứng ?
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Câu 12: Cho chuyển động xác định bởi phương trình 
[image: image81.wmf]32
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, trong đó t được tính bằng giây và S được tính bằng mét. Tính vân tốc tại thời điểm gia tốc triệt tiêu.
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Câu 13: Đồ thị hàm số 
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Câu 14: Biết rằng đồ thi của hàm số 
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  nhận trục hoành làm tiệm cận ngang và trục tung làm tiệm cân đứng. Khi đó giá trị của 
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 là:
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Câu 15: Cho hình chóp 
[image: image99.wmf]S.ABC

có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B với 
[image: image100.wmf]ACa.
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 Biết SA vuông góc với đáy ABC và SB tạo với đáy một góc bằng 
[image: image101.wmf]60
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.Tính thể tích V của khối chóp 
[image: image102.wmf]S.ABC.
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Câu 16: Trong mặt phẳng
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, cho đường tròn 
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 Phép tịnh tiến theo véc tơ 
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 biến đường tròn 
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thành đường tròn có phương trình nào sau đây? 
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Câu 17: Cho hai hàm số 
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 Gọi 
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 lần lượt là tiếp tuyến của mỗi đồ thị hàm số 
[image: image117.wmf](
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 đã cho tại giao điểm của chúng. Hỏi góc giữa hai tiếp tuyến trên bằng bao nhiêu?


A. 
[image: image118.wmf]30

o

 
B. 
[image: image119.wmf]90

o


C. 
[image: image120.wmf]60

o


D. 
[image: image121.wmf]45

o


Câu 18: Phát biểu nào sau đây sai ?



A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song.


B. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song.


C. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song


D. Một đường thẳng và một mặt phẳng (không chứa đường thẳng đã cho) cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

Câu 19: Trong hộp có 
[image: image122.wmf]5

 quả cầu đỏ và 
[image: image123.wmf]7

quả cầu xanh kích thước giống nhau. Lấy ngẫu nhiên 
[image: image124.wmf]5

 quả cầu từ hộp. Hỏi có bao nhiêu khả năng lấy được số quả cầu đỏ nhiều hơn số quả cầu xanh.
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Câu 20: Cho bốn mệnh đề sau:

1) Nếu hai mặt phẳng 
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 song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng 
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đều song song với 
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2) Hai đường thẳng nằm trên hai mặt phẳng song song thì song song với nhau.

3) Trong không gian hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau.

4) Có thể tìm được hai đường thẳng song song mà mỗi đường thẳng cắt đồng thời hai đường thẳng chéo nhau cho trước

Trong các mệnh đề trên có bao nhiêu mệnh đề sai?


A. 
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Câu 21: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số 
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 liên tục tại 
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Câu 22: Cho hàm số 
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 Khẳng định nào dưới đây có thể xảy ra ?
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Câu 23: Giá trị của 
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Câu 24: Hệ số của 
[image: image153.wmf]6

x

 trong khai triển 
[image: image154.wmf]10

3

1

x

x

æö

+

ç÷

èø

 bằng:


A. 
[image: image155.wmf]792

 
B. 
[image: image156.wmf]252

 
C. 
[image: image157.wmf]165

 
D. 
[image: image158.wmf]210

 

Câu 25: Tham số m để phương trình 
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 vô nghiệm.
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Câu 26: Cho hàm số 
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 Mệnh đề nào dưới đây đúng?


A. 
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Câu 27: Tìm tất cả các khoảng đồng biến của hàm số 
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Câu 28: Rút gọn biểu thức 
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Câu 29: Cho dãy số 
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 Mệnh đề nào sau đây đúng?


A. Dãy số 
[image: image182.wmf](
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là dãy số bị chặn.
B. Dãy 
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là dãy số tăng.


C. Dãy số 
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là dãy số giảm.
D. Dãy số 
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là dãy số không bị chặn.

Câu 30: Trong các dãy số sau đây dãy số nào là cấp số nhân?


A. Dãy số 
[image: image186.wmf]2,2,2,2,...,2,2,2,2...
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B. Dãy số các số tự nhiên 
[image: image187.wmf]1,2,3,...

 

     C. Dãy số 
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D. Dãy số 
[image: image191.wmf](

)

n

u

, xác định bởi hệ : 
[image: image192.wmf](

)

1

*

nn1

u1

uu2n:n2

-

=

ì

ï

í

=+Î³

ï

î

¥

 

Câu 31: Cho hình chóp 
[image: image193.wmf]S.ABCD

 có đáy là hình chữ nhật với 
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 vuông góc với mặt đáy và 
[image: image195.wmf]SAa3
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.Tính thể tích khối chóp 
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Câu 32: Tìm đạo hàm của hàm số 
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Câu 33: Với hai số thực dương a, b tùy ý và 
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 Khẳng định nào dưới đây

là khẳng định đúng?


A. 
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Câu 34: Cho hình chóp 
[image: image212.wmf]S.ABCD

 có đáy 
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 đều cạnh a nằm trong mặt; phẳng vuông góc với
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Câu 35: Cho lằng trụ đứng 
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Câu 36: Đồ thị hàm số 
[image: image236.wmf]3

yx3x2

=-+

 có 
[image: image237.wmf]2

 điểm cực trị
[image: image238.wmf]A, B

. Diện tích tam giác OAB với 
[image: image239.wmf](

)

O0;0

 là gốc tọa độ bằng :


A. 
[image: image240.wmf]2

 
B. 
[image: image241.wmf]1

2


C. 
[image: image242.wmf]1


D. 
[image: image243.wmf]3


Câu 37: Trong mặt phẳng 
[image: image244.wmf]Oxy,

 cho điểm 
[image: image245.wmf](

)

B3; 6.

-

 Tìm toạ độ điểm E sao cho B là ảnh của E qua phép quay tâm O góc quay 
[image: image246.wmf](

)

90.

-

o

 


A. 
[image: image247.wmf](

)

E6;3

 
B. 
[image: image248.wmf](

)

E3;6

--


C. 
[image: image249.wmf](

)

E6;3

--


D. 
[image: image250.wmf](

)

E3;6
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Câu 39: Biết rằng đường thẳng 
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Câu 40: Biết rằng 
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Câu 42: Cho hình chóp 
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Câu 47: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số 
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